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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
a) Tình hình chính trị

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai yêu cầu “sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan theo hướng khắc phục các chồng chéo, xung đột, bổ sung các quy định mới bảo đảm sự thống nhất, phù hợp, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển của đất nước, trong đó: Yêu cầu “Xây dựng hệ thống và cơ chế giám sát tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo thiên tai, ô nhiễm và thảm hoạ môi trường, dịch bệnh” và xác định “chủ động phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh”.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đề ra mục tiêu “Hoàn thiện cơ bản các cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.
b) Tình hình thực tiễn

Pháp luật về tình trạng khẩn cấp (TTKC) hiện nay được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, từ văn bản có tính pháp lý cao nhất là Hiến pháp năm 2013 đến các văn bản luật có liên quan như Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Quốc phòng năm 2018…, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000. Pháp luật về TTKC đã tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường...Tuy nhiên, sau hơn 20 năm triển khai thi hành pháp luật về TTKC đã bộc lộ một số hạn chế, như: (1) Các quy định về TTKC rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau; (2) Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 không còn phù hợp với Hiến pháp năm 2013; (3) hệ thống quy định pháp luật về TTKC còn thiếu, chưa cụ thể dẫn đến tính đồng bộ, thống nhất không cao gây khó khăn trong áp dụng pháp luật.
Nghị quyết số 41/2021/QH15 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV yêu cầu Chính phủ “Sớm nghiên cứu, đề xuất nâng Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp lên thành luật, trong đó có nội dung tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh”.
Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường: (i) Các xung đột và chiến tranh ở nhiều khu vực trên thế giới tiếp diễn, phức tạp hơn; (ii) thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng khả năng xảy ra tình huống khẩn cấp về sự cố, thảm họa; (iii) dịch bệnh nguy hiểm lây lan nhanh trên diện rộng sẽ có khả năng xảy ra thường xuyên hơn, với mức độ nguy hiểm cao hơn và gây nhiều thiệt hại hơn cho nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi các quốc gia phải có các biện pháp ứng phó khẩn cấp; (iv) các sự cố liên quan đến công nghiệp, an ninh hạt nhân có thể gây ra tình huống khẩn cấp về môi trường; (v) sự chống phá, của các thế lực thù địch lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để thực hiện các hoạt động xâm nhập, phá hoại về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xâm phạm lợi ích quốc gia - dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…
Từ những cơ sở trên việc xây dựng, ban hành Luật về tình trạng khẩn cấp là cần thiết để hoàn thiện hành lang pháp lý bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách
a) Hoàn thiện thể chế về TTKC bảo đảm phù hợp quy định của Hiến pháp năm 2013; Bảo đảm tính thống nhất trong quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả pháp lý của hệ thống pháp luật về TTKC nói chung và TTKC trong từng loại hình nói riêng.

b) Phân định giữa biện pháp đặc biệt áp dụng trong TTKC với các biện pháp áp dụng trong điều kiện bình thường nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong TTKC; phù hợp với Hiến pháp các công ước quốc tế; tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan nhà nước thực hiện các biện pháp đặc biệt có tác động, hạn chế quyền con người…

c) Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ hơn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, người có thẩm quyền trong việc: Ban bố, công bố, bãi bỏ TTKC; thẩm quyền và các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân được áp dụng trong TTKC; tổ chức thi hành lệnh ban bố TTKC; tăng cường tính chủ động của tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục tình trạng khẩn cấp; đề cao trách nhiệm chỉ huy, chỉ đạo của tổ chức, cá nhân trong ứng phó, khắc phục TTKC để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên
.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Chính sách 1: Xác định, tạo lập các loại hình, điều kiện ban bố TTKC; phân định thẩm quyền ban bố, công bố, bãi bỏ, thi hành lệnh ban bố TTKC để nâng cao hiệu quả thực thi về pháp luật về TTKC

1. Xác định vấn đề bất cập

a) Quy định pháp luật hiện hành
* Khái niệm về TTKC chưa đầy đủ
· Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 chỉ liệt kê các trường hợp để ban bố TTKC, gồm: Cả nước hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc con người gây ra, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân hoặc có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

· Luật Quốc phòng năm 2018 quy định khái niệm TTKC về quốc phòng tại khoản 10 Điều 2
, Luật an ninh quốc gia năm 2004 không quy định khái niệm cụ thể nhưng có quy định về ứng phó trong trường hợp xảy ra TTKC về an ninh quốc gia (Điều 20, Điều 21). Tương tự, Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 không nêu khái niệm mà quy định về các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai trong tình huống khẩn cấp về thiên tai (Điều 26 đến Điều 28, Điều 32 và một số điều khoản có liên quan); Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định về các biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch (Điều 54); Luật Phòng thủ dân sự quy định biện pháp phòng thủ dân sự được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp (Điều 25).

· Mặc dù vậy, khoản 13 Điều 2 Luật Quốc phòng, khoản 3 Điều 2 Luật Phòng thủ dân sự đều thống nhất quy định: “Thảm họa là biến động do thiên nhiên, dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng hoặc do con người gây ra hoặc do hậu quả chiến tranh làm thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, môi trường”. Theo quy định pháp luật hiện hành, TTKC hiện được phân loại thành 4 dạng quy định tại 05 văn bản quy phạm pháp luật khác nhau và do các cơ quan khác nhau ban hành gồm: (1) Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - theo Luật Quốc phòng; (2) Tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia (theo Luật An ninh quốc gia); (3) Tình trạng khẩn cấp về thiên tai, thảm hoạ lớn (theo Luật Phòng chống thiên tai); (4) Tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh (theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Nghị định số 71/2002/NĐ-CP).
* Về điều kiện công bố TTKC
Điều kiện công bố TTKC hiện được quy định tại 04 văn bản gồm: Điều 1 Pháp lệnh TTKC năm 2000
; khoản 10 Điều 2 Luật Quốc phòng năm 2018; khoản 1 Điều 42 Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007; khoản 6 Điều 26 Luật Thú y năm 2015.

* Về thẩm quyền quy định, ban bố, công bố, bãi bỏ, thi hành tình trạng khẩn cấp; thẩm quyền áp dụng các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp
· Thẩm quyền quy định, ban bố, công bố, bãi bỏ, thi hành tình trạng khẩn cấp, áp dụng các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp được quy định tại Hiến pháp năm 2013 (khoản 13 Điều 70, khoản 10 Điều 74, khoản 5 Điều 88, khoản 3 Điều 96) và tiếp tục được thể chế hóa trong nhiều văn bản luật như: Luật An ninh quốc gia năm 2004 (Điều 20); Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 (Điều 42 đến Điều 45, Điều 54); Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (khoản 2 Điều 57); Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (khoản 4 Điều 18); Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 (khoản 9 Điều 22, khoản 9 Điều 29, khoản 6 Điều 36); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (điểm d khoản 2 Điều 16, khoản 1 Điều 17); Luật Quốc phòng năm 2018 (Điều 18); Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (khoản 2, 3 Điều 32).

· Ngoài ra, tại các luật chuyên ngành như: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008; Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật Lâm nghiệp năm 2017; Luật Thú y năm 2015; Luật Đê điều năm 2006 (sửa đổi năm 2020) và Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai… mặc dù không quy định cụ thể về TTKC, các biện pháp áp dụng trong TTKC nhưng có quy định theo hướng viện dẫn đến Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

· Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định: Khi có cảnh báo, thông báo, báo động nguy cơ xảy ra thảm họa, người đứng đầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện “các biện pháp đặc biệt khi có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp” với tính chất là một trong các biện pháp giảm nhẹ hậu quả thảm họa (điểm đ khoản 8 Điều 31); một trong các biện pháp bảo vệ nhân dân trong và sau khi xảy ra thảm họa và chiến tranh là “thực hiện các biện pháp đặc biệt khi có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp (khoản 8, Điều 33); một trong các biện pháp bảo vệ cơ quan, tổ chức, nền kinh tế quốc dân trong và sau khi xảy ra thảm họa và chiến tranh là “thực hiện các biện pháp đặc biệt khi có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp” (khoản 8 Điều 34).

Với các quy định pháp luật nêu trên, thẩm quyền về TTKC được xác định như sau: (i) Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền quy định về TTKC với hình thức văn bản có thể là luật, hay nghị quyết; (ii)Về ban bố, công bố, bãi bỏ TTKC: UBTVQH có thẩm quyền ban bố, bãi bỏ TTKC; Chủ tịch nước có quyền ban bố, công bố, bãi bỏ TTKC trong trường hợp UBTVQH không thể họp được. (iii) Về chủ thể đề nghị và tổ chức thi hành TTKC: Thủ tướng Chính phủ là chủ thể duy nhất có quyền đề nghị ban bố, bãi bỏ TTKC; Chính phủ có trách nhiệm thi hành quyết định ban bố về TTKC; các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định ban bố TTKC trong khuôn khổ thẩm quyền và theo sự chỉ đạo thống nhất của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đánh giá

(1) Về khái niệm, phân loại, các trường hợp về TTKC
Chưa có khái niệm chung, thống nhất về TTKC; chưa có phân loại về TTKC tại Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp năm 2000 để có thể phân biệt được với tính chất các thảm họa, sự cố đã được quy định tại Luật Phòng thủ dân sự, Luật Quốc phòng…
(2) Về thẩm quyền công bố, bãi bỏ và thi hành tình trạng khẩn cấp

* Thẩm quyền quy định về TTKC của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp không còn phù hợp với Hiến pháp 2013

Khoản 13 Điều 70 Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội có quyền “quy định về TTKC, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh”. Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 cũng đã quy định lại nội dung trên tại khoản 3 Điều 17 “Quốc hội quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia”. Tuy nhiên, hiện nay Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành là không phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 (thẩm quyền quy định về TTKC do Quốc hội, không phải do UBTVQH). 
* Thẩm quyền ban bố, công bố tình TTKC được quy định chưa khoa học và chưa phù hợp với Hiến pháp năm 2013 

Khoản 10 Điều 74 Hiến pháp năm 2013 quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban bố tình trạng khẩn cấp; khoản 5 Điều 88 Hiến Pháp năm 2013 quy định Chủ tịch nước “căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương”. Như vậy, “ban bố” và “công bố” là 02 phạm trù khác nhau, được thực hiện bởi 02 chủ thể khác nhau. Công bố TTKC là thủ tục bắt buộc và chỉ thuộc Chủ tịch nước thực hiện còn “ban bố” không phải là thủ tục bắt buộc, có khi thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có khi thuộc Chủ tịch nước thực hiện.
Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 và Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm sử dụng chung "Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp". Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định "Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể họp ngay được thì Chủ tịch nước ra lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp". Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (ban hành sau khi Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực) quy định "Trường hợp thiên tai vượt cấp độ 4, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ban bố TTKC về thiên tai”.

* Thẩm quyền bãi bỏ tình trạng khẩn cấp quy định tại Pháp lệnh về TTKC không còn phù hợp với Hiến pháp năm 2013

Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp quy định Chủ tịch nước chỉ ban hành lệnh bãi bỏ TTKC do mình ban bố. Tuy nhiên, Hiến pháp năm 2013 lại quy định trong trường hợp UBTVQH không thể họp được, Chủ tịch nước bãi bỏ TTKC trong cả nước hoặc ở từng địa phương. Nghĩa là Hiến pháp quy định cho phép Chủ tịch nước bãi bỏ TTKC trong trường hợp UBTVQH ban bố, nhưng không thể họp được để ra nghị quyết bãi bỏ TTKC. Do vậy, quy định về bãi bỏ TTKC tại Pháp lệnh TTKC có một số nội dung không còn phù hợp với quy định về bãi bỏ TTKC tại Hiến pháp năm 2013, cụ thể như sau:
Thứ nhất, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp quy định về thẩm quyền bãi bỏ TTKC không còn phù hợp với quy định về thẩm quyền bãi bỏ TTKC tại Hiến pháp 2013. Theo quy định của Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước bãi bỏ TTKC trong trường hợp UBTVQH không thể họp, nhưng Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp quy định Chủ tịch nước chỉ ban hành lệnh bãi bỏ TTKC do mình ban bố.

Thứ hai, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020, các văn bản phải phù hợp với Hiến pháp (Điều 163 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật). Như vậy, trong trường hợp này, phải áp dụng các quy định của Hiến pháp năm 2013. Nghĩa là, Chủ tịch nước có thẩm quyền bãi bỏ TTKC do mình ban bố; đồng thời Chủ tịch nước bãi bỏ TTKC trong trường hợp UBTVQH ban bố, nhưng mà không thể họp được để ra nghị quyết bãi bỏ TTKC.

* Thẩm quyền tổ chức thi hành lệnh công bố TTKC tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 chưa phù hợp với Hiến pháp năm 2013 

Theo Khoản 3 Điều 96 Hiến pháp năm 2013, khi TTKC được công bố, Chính phủ có nhiệm vụ thi hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân. Như vậy, Chính phủ có nhiệm vụ thi hành các biện pháp đặc biệt đối với mọi TTKC mà không có sự phân biệt TTKC về quốc phòng, thiên tai hay bất kỳ TTKC khác. Tuy nhiên, Khoản 4 Điều 18 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) chỉ giới hạn phạm vi việc thi hành các biện pháp cần thiết đối với TTKC về quốc phòng. Cụ thể, Điều 18 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong quản lý về quốc phòng, trong đó, Khoản 4 Điều 18 quy định Chính phủ có nhiệm vụ: “Tổ chức thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân” và không có bất kì điều khoản nào khác quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong thực hiện lệnh ban bố TTKC trong các lĩnh vực khác.
* Thẩm quyền áp dụng các biện pháp đặc biệt trong TTKC giữa các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa thống nhất 

Theo Điều 14 và Điều 24 Luật Trưng mua, trưng dụng năm 2008, quy định thẩm quyền quyết định trưng mua tài sản thuộc về Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản. Ngoài các chủ thể này không có tổ chức, cá nhân khác được quyền trưng dụng tài sản của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, khoản 5 Điều 21 Luật Quốc phòng năm 2018 cho phép “Người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa phương cấp tỉnh thiết quân luật” được quyền trưng mua, trưng dụng tài sản của các cá nhân, tổ chức trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. 

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

a) Hoàn thiện thể chế về TTKC bảo đảm phù hợp quy định của Hiến pháp năm 2013.

b) Bảo đảm tính thống nhất trong quy định của pháp luật, khắc phục sự chồng chéo, mâu thuẫn và nâng cao hiệu quả pháp lý của hệ thống pháp luật về TTKC nói chung và TTKC trong từng loại hình nói riêng.

3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng

Pháp lệnh TTKC chỉ liệt kê các trường hợp để ban bố TTKC mà chưa khái quát thành khái niệm TTKC để áp dụng thống nhất; thẩm quyền công bố, bãi bỏ TTKC, thi hành lệnh TTKC, các biện pháp được áp dụng trong TTKC (trong đó có những biện pháp liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân) được quy định tại Pháp lệnh mà không phải là văn bản luật; tình trạng khẩn cấp hiện được phân loại thành 4 dạng quy định tại 05 văn bản quy phạm pháp luật khác nhau và do các cơ quan khác nhau ban hành: Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (theo Luật Quốc phòng); Tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia (theo Luật An ninh quốc gia); Tình trạng khẩn cấp về thiên tai, thảm hoạ lớn (theo Luật Phòng chống thiên tai, Nghị định số 71/2002/NĐ-CP) và tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh (theo Luật Dịch bệnh truyền nhiễm).
b) Giải pháp 2: Xây dựng Luật về tình trạng khẩn cấp với các nguyên tắc, quy định chung nhằm điều phối, kết nối các quy định về TTKC giữa các luật cụ thể như: Luật An ninh quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thú y, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, Luật Thủy sản, Luật Phòng thủ dân sự.... Mỗi luật chuyên ngành trên cơ sở của Luật về tình trạng khẩn cấp quy định cho phù hợp về TTKC lĩnh vực chuyên ngành. Cụ thể:
· Quy định về khái niệm, phân loại: Tình trạng khẩn cấp là trạng thái xã hội của đất nước khi cả nước, một hoặc nhiều địa phương có một trong các trường hợp sau xảy ra:

· Có thảm họa lớn do thiên thiên nhiên hoặc con người gây ra đe doạ nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và tổ chức, tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân.
· Có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng đe doạ nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và tổ chức, tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân.
· Có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
· Quy định về nguyên tắc: Luật về tình trạng khẩn cấp sẽ là luật chung về TTKC. Trên cơ sở những nguyên tắc chung đã được thiết lập trong luật này; một số lĩnh vực, tình huống chuyên biệt cần phải có quy định TTKC có thể được điều chỉnh tại những văn bản luật riêng, ví dụ, TTKC do dịch bệnh được quy định cụ thể tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, TTKC do thảm hoạ tự nhiên có thể quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai, TTKC về các vấn đề an ninh, quốc phòng tại Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia...
· Quy định về thẩm quyền công bố, bãi bỏ, thi hành lệnh ban bố TTKC để bảo đảm thống nhất với khoản 10 Điều 74 Hiến pháp năm 2013 (thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội), khoản 5 Điều 88 Hiến pháp 2013 (thẩm quyền của Chủ tịch nước).
c) Giải pháp 3: Xây dựng Luật về tình trạng khẩn cấp thống nhất trên cơ sở pháp điển hóa toàn bộ các quy định trong các luật chuyên ngành liên quan đến TTKC. Luật về tình trạng khẩn cấp sẽ là luật duy nhất điều chỉnh TTKC ở tất cả các ngành, lĩnh vực. 

4. Đánh giá tác động các giải pháp

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng
* Tác động về kinh tế

· Tác động tích cực: Không phát sinh chi phí mới để thực hiện giải pháp.

· Tác động tiêu cực: do có những quy định khác biệt về chủ thể có thẩm quyền ban bố TTKC cũng như trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức trong TTKC làm: (i) Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; (ii) ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư từ nước ngoài do môi trường kinh doanh (tính pháp lý) chưa có sự thống nhất, minh bạch.
* Tác động về xã hội

· Tác động tích cực: Không có

· Tác động tiêu cực: Tăng chi phí đầu tư cơ sở vật chất, huy động nhân người khi ứng phó, khắc phục TTKC do chưa có sự phân định rõ ràng về việc áp dụng Luật TTKC với các luật khác có liên quan đến TTKC. 
Việc vẫn giữ nguyên quy định pháp luật về TTKC, trong khi quy định này chưa phù hợp với Hiến pháp sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. 
*Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về thủ tục hành chính.

* Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.

* Tác động hệ thống pháp luật

· Tác động tích cực: Không phải sửa đổi hệ thống pháp luật.

· Tác động tiêu cực: 

· Chưa bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp liên quan đến quyền con người, quyền công dân và về thẩm quyền quy định về TTKC.
· Hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, toàn diện, còn nhiều mẫu thuẫn, chồng chéo về các biện pháp áp dụng trong TTKC.
b) Giải pháp 2: Xây dựng Luật về tình trạng khẩn cấp với các nguyên tắc, quy định chung nhằm điều phối, kết nối quy định về TTKC giữa các luật cụ thể.
* Tác động kinh tế

· Tác động tích cực: 
· Giảm bớt kinh phí trùng lặp trong đầu tư cơ sở vật chất khi ứng phó, khắc phục TTKC do có sự phân định rõ ràng về việc áp dụng Luật về tình trạn khẩn cấp với các luật khác có liên quan đến TTKC. 

· Có các biện pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu của của nền kinh tế trong TTKC.
· Tạo bước đà thuận lợi cho việc khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục nền kinh tế sau khi bãi bỏ TTKC.
· Tác động tiêu cực: Tốn kém chi phí nghiên cứu, xây dựng Luật và chi phí tổ chức thi hành Luật (như kinh phí tuyên truyền, phổ biển, thanh tra, kiểm tra…).

* Tác động về xã hội

· Tác động tích cực: 
· Đối với Nhà nước: Xác lập được các cơ chế ngăn chặn và xử lý sự lạm quyền, vi phạm nhân quyền trong TTKC. Theo đó, cơ chế phân quyền và kiểm soát giữa các cơ quan quyền lực nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) có ý nghĩa ngăn chặn những hành động lạm quyền, vi phạm có thể xảy ra trong thực tế. Tất cả các cơ chế này đều cần được vận dụng để nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người trong TTKC.

· Đối với người dân: Bảo đảm được tính công khai, minh bạch khi Nhà nước áp dụng các biện pháp hạn chế quyền công dân trong TTKC. Các thiết chế và thể chế dân chủ trong xã hội được củng cố nhằm hỗ trợ Nhà nước trong việc thực hiện quyền lực và giám sát sự lạm quyền trong TTKC. Nghĩa là, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và các cơ quan báo chí trong hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước được nâng cao. Đồng thời phát huy vai trò và bảo đảm quyền giám sát trực tiếp của nhân dân, với tinh thần “dân làm chủ”. 
· Tác động tiêu cực: Không có.
* Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về thủ tục hành chính.

* Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật

· Tác động tích cực: 
· Chỉ phải xây dựng Luật về tình trạng khẩn cấp với các quy định mang tính chất chung (về khái niệm, thẩm quyền ban bố, công bố, bãi bỏ, các biện pháp chung áp dụng trong TTKC, cơ chế giám sát…). Các luật khác điều chỉnh TTKC trong lĩnh vực cụ thể không trái với nguyên tắc của Luật về tình trạng khẩn cấp vẫn tiếp tục áp dụng. Như vậy, đã hạn chế việc phải sửa đổi nhiều văn bản trong hệ thống pháp luật liên quan đến TTKC, khắc phục được tình trạng trùng lặp, chồng chéo như nêu tại vấn đề bất cập.
· Không phải pháp điển hóa toàn bộ các quy định trong các luật chuyên ngành liên quan đến TTKC vào Luật về tình trạng khẩn cấp. Các luật khác vẫn xác định được đầy đủ các cấp độ từ “tiền khẩn cấp” đến TTKC để có các biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời theo logic từ thấp đến cao.
· Tác động tiêu cực: Không có.
c) Giải pháp 3: Xây dựng Luật về tình trạng khẩn cấp thống nhất trên cơ sở pháp điển hóa toàn bộ các quy định trong các luật chuyên ngành liên quan đến TTKC. Luật về tình trạng khẩn cấp sẽ là luật duy nhất điều chỉnh TTKC ở tất cả các ngành, lĩnh vực. 

* Tác động kinh tế

· Tác động tích cực: 
· Giảm bớt kinh phí trùng lặp trong đầu tư cơ sở vật chất, con người khi ứng phó, khắc phục TTKC do có sự phân định rõ ràng về việc áp dụng Luật TTKC với các luật khác có liên quan đến TTKC.

· Có các biện pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu của của nền kinh tế trong TTKC.
· Tạo bước đà thuận lợi cho việc khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục nền kinh tế sau khi bãi bỏ TTKC.
· Tác động tiêu cực: Tốn kém chi phí nghiên cứu, xây dựng Luật và chi phí tổ chức thi hành Luật (như kinh phí tuyên truyền, phổ biển, thanh tra, kiểm tra…).
* Tác động về xã hội

· Tác động tích cực:

· Tăng cường tính minh bạch, rõ ràng trong việc quy định và áp dụng biện pháp trong TTKC;

· Tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát của nhân dân, các tổ chức xã hội đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong TTKC.

· Tác động tiêu cực:

Khó khăn cho người dân, cơ quan, tổ chức theo dõi tổng thể và tổ chức thực hiện các biện pháp áp dụng khi xảy ra sự cố, thảm họa, thiên tai trong các cấp độ, trạng thái khác nhau.

* Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về thủ tục hành chính.

* Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật

· Tác động tích cực:

· Chỉ có duy nhất Luật về tình trạng khẩn cấp quy định về TTKC sẽ là luật duy nhất điều chỉnh TTKC ở tất cả các ngành, lĩnh vực, khắc phục được tình trạng trùng lặp, chồng chéo và khoảng trống pháp lý về tình trạng khẩn cấp như nêu tại vấn đề bất cập.

· Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013 về hạn chế quyền con người, quyền công dân; chỉ phải xây dựng Luật TTKC với các quy định mang tính chất chung (về khái niệm, thẩm quyền ban bố, công bố, bãi bỏ, các biện pháp chung áp dụng trong TTKC, cơ chế giám sát…). Các luật khác điều chỉnh TTKC trong lĩnh vực cụ thể không trái với nguyên tắc của Luật về tình trạng khẩn cấp vẫn tiếp tục áp dụng. Như vậy, đã hạn chế việc phải sửa đổi nhiều văn bản trong hệ thống pháp luật liên quan đến TTKC.

· Tác động tiêu cực: Phải pháp điển hóa toàn bộ các quy định trong các luật chuyên ngành liên quan đến TTKC vào Luật về tình trạng khẩn cấp.
5. Đề xuất lựa chọn giải pháp

Qua phân tích, so sánh những mặt tích cực và hạn chế của 03 giải pháp, trong đó, giải pháp thứ 2 đã giải quyết được những bất cấp liên quan đến thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Theo đó, để bảo đảm thống nhất giữa các văn bản luật hiện hành, Bộ Quốc phòng lựa chọn Giải pháp 2 và sẽ bổ sung quy định áp dụng Luật về tình trạng khẩn cấp với pháp luật liên quan. 
Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.
Chính sách 2: Hạn chế quyền con người, quyền công dân và bảo đảm an sinh xã hội trong TTKC
1. Xác định vấn đề bất cập  
Các biện pháp áp dụng thực hiện trong TTKC đã được quy định tại hệ thống pháp luật về TTKC, tuy nhiên, hệ thống các biện pháp này còn chồng chéo, chưa thống nhất, chưa đầy đủ dẫn đến nguy cơ xâm phạm quyền con người, quyền công dân trong TTKC và khả năng lạm quyền của cơ quan nhà nước. Cụ thể:  
a) Quy định về hạn chế quyền con người, quyền công dân chưa phù hợp với Hiến pháp
Tình trạng khẩn cấp không phải là một tình trạng bình thường của xã hội mà nó là trạng thái đặc biệt, “bất bình thường”, khiến hoạt động của Nhà nước và người dân không thể diễn ra như vẫn đang tiếp diễn. Vì vậy, một số biện pháp đặc biệt áp dụng trong TTKC như hạn chế quyền tự do đi lại, giới nghiêm; các biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân; các biện pháp khoanh vùng để hạn chế, khắc phục hậu quả của sự cố, thảm họa…là tất yếu khách quan.
Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 được ban hành trên cơ sở Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001); khi đó, Hiến pháp chưa xác định nguyên tắc hạn chế “quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế bằng quy định của luật, trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” (khoản 2 Điều 14) và quy định của Hiến pháp về thẩm quyền của Quốc hội “quy định về tình trạng khẩn cấp” (khoản 13 Điều 70). Vì vậy, việc ban bố, bãi bỏ TTKC, các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong TTKC, việc tổ chức thi hành lệnh ban bố TTKC, bắt, giữ người… mới chỉ được quy định tại các văn bản dưới luật
… Trong số đó, có văn bản thuộc trường hợp ban hành Nghị định theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội
. Do đó, Hiến pháp năm 2013 bổ sung nguyên tắc này đòi hỏi cần ban hành Luật về tình trạng khẩn cấp thay thế cho Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp để bảo đảm các quy định về vấn đề này phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

Ngoài ra, trong pháp luật TTKC, nội dung quy định hạn chế quyền con người, quyền công dân chưa thật đầy đủ. Thực tế cho thấy, trong thời gian diễn ra TTKC, một số quyền con người, quyền công dân có thể bị hạn chế nhưng chưa được pháp luật về tình trạng khẩn cấp dự liệu. Đó là các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền bầu cử, ứng cử; quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân; quyền bảo đảm an sinh xã hội; quyền học tập.

Trong hệ thống pháp luật hiện hành chưa có văn bản có giá trị pháp lý cao (như một đạo luật riêng quy định về TTKC) để tương thích và đáp ứng yêu cầu kịp thời ngăn chặn, khắc phục hậu quả xảy ra và nhanh chóng ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

b) Chưa có sự phân định rõ ràng các biện pháp áp dụng trong TTKC với các biện pháp áp dụng trong tình trạng thông thường dẫn đến việc khó khăn trong triển khai thi hành. 

Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, khi tình trạng khẩn cấp về dịch được công bố, ngoài các biện pháp chống dịch thông thường, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch có thể áp dụng thêm một số biện pháp chống dịch đặc biệt khác. 
Khoản 5 Điều 21 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: “Trong thời gian thiết quân luật, việc quản lý nhà nước tại địa phương thiết quân luật được giao cho đơn vị Quân đội thực hiện. Người chỉ huy đơn vị Quân đội được giao quản lý địa phương cấp tỉnh thiết quân luật được quyền trưng mua, trưng dụng tài sàn”.

Luật Phòng, chống thiên tai quy định “hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế có nghĩa vụ chấp hành quyết định huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trạng thiết bị, nhu yếu phẩm để phục vụ hoạt động ứng phó khấn cấp của cơ quan có thẩm quyền”.

Điều 54, Điều 55 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm cho phép Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch có quyền trưng dụng, huy động cơ sở vật chất, thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, vật tư y tế, cơ sở dịch vụ công cộng, phương tiện giao thông và các nguồn lực khác để phòng, chống dịch nhưng lại không quy định lúc nào trưng dụng tài sản, lúc nào áp dụng biện pháp huy động.

Tuy nhiên, nhiều biện pháp chống dịch đặc biệt được áp dụng trong TTKC về dịch là không có sự phân biệt rõ ràng với các biện pháp chống dịch thông thường, cụ thể "hạn chế vào vùng dịch đối với người và phương tiện" là một biện pháp chống dịch thông thường (đối với dịch bệnh thuộc nhóm A), trong khi đó, theo Điều 54, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 thì "Đặt biển báo hiệu, trạm gác và hướng dẫn việc đi lại tránh vùng có dịch" là biện pháp đặc biệt được áp dụng khi có TTKC về dịch. Mục đích hai quy định trên đều hướng đến việc hạn chế di chuyển của người, phương tiện giao thông vào vùng có dịch mà không có sự khác biệt trên thực tế.

c) Chồng chéo trong quy định về các biện pháp áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh

Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 đều có quy định về các biện pháp được áp dụng khi có TTKC về dịch bệnh. Điều này dẫn đến tình trạng “song trùng quy định”, khi đồng thời tồn tại hai hệ thống quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh một nội dung. Do những khoảng cách về thời gian cũng như những vấn đề về kỹ thuật lập pháp khác, mà giữa hai hệ thống văn bản này tồn tại những sự chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn nhau trong quy định về cùng một vấn đề. Cụ thể:

Về sử dụng khái niệm: Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 và Nghị định số 71/2002/NĐ-CP sử dụng các khái niệm “biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh nguy hiểm”, “đội công tác chống dịch khẩn cấp”, “đội cấp cứu lưu động”. Trong khi đó, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Nghị định số 101/2010/NĐ-CP lại sử dụng các khái niệm “các biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch”, “đội chống dịch cơ động”.

Về nội hàm quy định: Có rất nhiều điểm mâu thuẫn trong quy định về các biện pháp trong TTKC về dịch giữa hai hệ thống văn bản nói trên. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định một số biện pháp như: Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh (Điều 48); tổ chức cách ly y tế (Điều 49); hạn chế ra vào vùng có dịch (điểm a khoản 1 Điều 53)... Đây là những biện pháp chống dịch thông thường (được phép áp dụng khi có dịch mà không cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch); trong khi đó, căn cứ theo các Điều 21, Điều 22, Điều 24 Nghị định số 71/2002/NĐ-CP đây lại là các “biện pháp đặc biệt” được áp dụng trong “tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh nguy hiểm”; thậm chí, Nghị định số 71/2002/NĐ-CP chỉ cho phép “tạm thời đình chỉ hoạt động của các cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng không đủ điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” (khoản 5 Điều 25). Trong khi đó, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 cho phép “tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch” (điểm a khoản 1 Điều 52) mà không cần chứng minh về việc cơ sở đó không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (chỉ cần có căn cứ khoa học về nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh).

Hệ thống các biện pháp chống dịch được quy định tại Mục 3 Chương 4 (từ Điều 46 đến Điều 56) của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm được chia làm hai cấp độ: Biện pháp chống dịch thông thường và biện pháp chống dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh. Căn cứ theo Điều 54 Luật Phòng, chống truyền nhiễm năm 2007, khi tình trạng khẩn cấp về dịch được ban bố, ngoài các biện pháp chống dịch thông thường, Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia có thể áp dụng thêm một số biện pháp chống dịch đặc biệt khác. Đối chiếu hai cấp độ của các biện pháp chống dịch, có thể thấy sự không rõ ràng, có dấu hiệu trùng lặp giữa một số biện pháp chống dịch thông thường. Ví dụ: Tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm đã có quy định về các biện pháp kiểm soát ra, vào vùng có dịch đối với bệnh dịch thuộc nhóm A (dịch Covid-19), như: Hạn chế ra, vào vùng có dịch đối với người và phương tiện, trường hợp cần thiết phải kiểm tra, giám sát và xử lý y tế; cấm đưa ra khỏi vùng có dịch những vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây truyên bệnh dịch...Trong khi đó, Điều 54 lại có quy định về các biện pháp chống dịch trong TTKC như: Đặt biển báo hiệu, trạm gác và hướng dẫn việc đi lại tránh vùng có dịch; yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch; cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch. Về bản chất, các quy định trên đều đề cập đến việc hạn chế di chuyển của người và phương tiện giao thông ra, vào vùng có dịch mà không có sự khác biệt trên thực tế.

Một trường hợp khác: Giữa hai biện pháp “hạn chế tập trung đông người” (điểm c khoản 1 Điều 52) và “cấm tập trung đông người” (điểm d khoản 2 Điều 54) không có sự khác biệt lớn về mặt nội hàm. Trên lý thuyết về ngôn từ, “hạn chế” có thể là cấp độ thấp hơn của “cấm”, nhưng trên thực tế Điều 17 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP hướng dẫn về “hạn chế tập trung đông người” không làm rõ được sự khác biệt về mặt mức độ giữa hai khái niệm kể trên. Nói cách khác, hai biện pháp này là tương đương với nhau về hiệu quả thực tế.

Mặt khác, có nhiều biện pháp chống dịch được Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định chỉ được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp là không phù hợp, điển hình là “tiêu hủy động vật, thực phẩm và các vật khác có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang người” (điểm g khoản 2 Điều 54). Trên thực tế, biện pháp này được áp dụng thường xuyên, ngay cả khi chưa ban bố TTKC về dịch.

Sự chồng chéo và bất hợp lý trong các quy định về các biện pháp chống dịch như trên dẫn đến thực tế: Mặc dù đang trong giai đoạn chưa đến mức ban bố TTKC nhưng đã áp dụng nhiều biện pháp chống dịch có nội hàm “tình trạng khẩn cấp”.

d) Pháp luật hiện hành chưa quy định các biện pháp liên quan đến an sinh, xã hội, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, cũng như các biện pháp tổ chức, điều hành các hoạt động kinh tế, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, quyền bầu cử, ứng cử, quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, các hoạt động tố tụng tư pháp … trong TTKC.
Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp chỉ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban bố, bãi bỏ TTKC và một số biện pháp đặc biệt áp dụng trong TTKC như hạn chế quyền tự do đi lại, giới nghiêm, các biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân; các biện pháp khoanh vùng để hạn chế, khắc phục hậu quả của sự cố, thảm họa… Tuy nhiên, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp chưa quy định các biện pháp liên quan đến an sinh, xã hội, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, cũng như các biện pháp tổ chức, điều hành các hoạt động kinh tế, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, quyền bầu cử, ứng cử, quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, các hoạt động tố tụng tư pháp … trong TTKC. Trong khi đó, pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực chủ yếu điều chỉnh các quan hệ xã hội trong tình trạng bình thường, không điều chỉnh quan hệ xã hội trong tình trạng khẩn cấp hoặc chỉ quy định theo hướng viện dẫn đến pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Do vậy, khi xảy ra TTKC, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đặc biệt tại vùng xảy ra sự cố, thảm họa; bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong TTKC nhằm ứng phó kịp thời với tình hình. Đặc biệt, khi chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp, pháp luật hiện hành hầu như không có quy định về vấn đề này (chỉ có quy định tại Điều 21 Luật An ninh quốc gia), đây là một “khoảng trống pháp lý” cần khắc phục.

Thực tiễn công tác phòng chống dịch Covid - 19 thời gian qua cho thấy, mặc dù chưa ban bố TTKC về dịch bệnh, song một số biện pháp đặc biệt bảo đảm quyền con người trong ứng phó với Covid - 19 của Đảng và Nhà nước đã được áp dụng như:

(i) Bảo đảm quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của người dân: 

· Triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm: Kiểm soát, cách ly bắt buộc với người nhập cảnh; khai báo y tế, hạn chế đi lại; đóng cửa trường học; cách ly toàn xã hội, xử lý nguồn lây bệnh, ổ dịch, quản lý lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế; quản lý nguy cơ lây nhiễm ở các nhóm nguy cơ cao và trường hợp cần cách ly v.v... Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện quyết liệt việc bảo đảm để mọi người dân đều được tiếp cận với các cơ sở, dịch vụ y tế và vật tư y tế đặc biệt là khẩu trang, bảo hộ, cồn rửa tay sát khuẩn khi dịch bệnh xảy ra.

· Triển khai các biện pháp điều trị: Những người nhiễm Covid-19 được khám và điều trị miễn phí. Trong bối cảnh ở nhiều quốc gia trên thế giới bệnh nhân phải tự chi trả mọi chi phí điều trị Covid-19 thì đây là một nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm bảo đảm quyền được tiếp cận điều trị Covid-19 cho tất cả bệnh nhân. Bên cạnh đó, Việt Nam đã nỗ lực triển khai tiêm phòng vaccine Covid-19, tính đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2022, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 251.680.004 liều, trong đó tiêm đủ 2 mũi là gần 82 triệu người
.

(ii) Quyền tiếp cận thông tin - yếu tố quan trọng để kiểm soát dịch bệnh Covid-19: Tiếp cận thông tin là quyền quan trọng trong phòng ngừa Covid-19. Thực tế cho thấy, một số quốc gia đã che giấu, thiếu minh bạch thông tin về bệnh gây nên những hậu quả nghiêm trọng trong kiểm soát dịch. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiếp cận thông tin liên quan đến dịch Covid-19, ngày 19/3/2020, Cao ủy Liên hợp quốc về quyền con người đã có văn bản về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt đã ra tuyên bố chung kêu gọi các chính phủ cần cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng và rộng rãi về dịch bệnh. Để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin về dịch bệnh cho người dân, Chính phủ Việt Nam luôn công khai tình hình của dịch với người dân và thế giới và coi đây là một biện pháp để đẩy lùi dịch bệnh. Ngay từ thời điểm Covid-19 bùng phát, Việt Nam đã áp dụng nhiều phương thức, cấp độ truyền thông khác nhau nhằm bảo đảm tiếp cận và minh bạch. Việc công khai tình hình của dịch cũng góp phần tránh gây hoang mang, hoảng loạn trong xã hội. Người dân đã được cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, thông tin về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh qua các phương tiện truyền thông, kể cả qua mạng xã hội, tin nhắn điện thoại. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã triển khai tiếp nhận ý kiến, khuyến cáo của chuyên gia, các bộ ngành và người dân bằng các kênh thông tin về các đề xuất, sáng kiến để phòng ngừa dịch bệnh.

(iii) Bảm đảm quyền an sinh xã hội và hỗ trợ cho cho các nhóm dễ bị tổn thương: Cam kết “Không ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển là lời kêu gọi của Liên hợp quốc trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Cam kết này cần được các nước nỗ lực thực hiện, kể cả trong TTKC của đại dịch Covid-19. Theo đó, đồng thời với các biện pháp y tế công về phòng, chống dịch, các quốc gia cần phải triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 lên toàn xã hội, đặc biệt là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Mặc dù bất cứ ai đều có thể bị lây nhiễm, nhưng xét về mức độ nguy cơ thì một số nhóm phải chịu rủi ro nhiễm bệnh và nguy cơ tử vong cao hơn như: Người cao tuổi, người có bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, hen, tiểu đường v.v..). Do đó, nhóm có nguy cơ cao hơn này cần phải được bảo vệ và hỗ trợ để phòng ngừa y tế tốt hơn. Ngoài ra, để phòng ngừa Covid-19 có hiệu quả cao hơn, một số quốc gia đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, cách ly và thậm chí là phong toả, gây ảnh hưởng nhất định đến nhiều nhóm xã hội như: Trẻ em không được đến trường; người lao động bị cắt giảm hoặc mất việc làm; người khuyết tật gặp khó khăn trong tiếp cận các nhu yếu phẩm thiết yếu do thiếu dịch vụ và nguồn nhân lực hỗ trợ; các nhóm dân tộc thiểu số ở khu vực vùng sâu, vùng xa có thể gặp trở ngại trong việc tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế trong xã hội, Chính phủ Việt Nam đã có các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết các khó khăn về kinh tế để hỗ trợ người dân cũng như các doanh nghiệp, với tinh thần “người yếu thế không thấy mình bị bỏ rơi", các giải pháp này được ban hành kèm theo các Nghị quyết của Chính phủ
. Việc Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19; đồng thời vừa phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống và an toàn cho người dân.

2. Mục tiêu của chính sách 

· Phân định giữa biện pháp đặc biệt áp dụng trong TTKC với các biện pháp áp dụng trong điều kiện bình thường nhằm: (i) Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong TTKC; (ii) phù hợp với các công ước quốc tế và Hiến pháp năm 2013; (iii) tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan nhà nước thực hiện các biện pháp đặc biệt có tác động, hạn chế quyền con người…
· Hoàn thiện quy định về biện pháp đặc biệt và chính sách an sinh xã hội trong TTKC.
3. Các giải pháp đề xuất

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay

Quy định các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong TTKC (về dịch bệnh, an ninh quốc gia, thảm hoạ), trong đó có các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân tại Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000.

Các biện pháp được áp dụng khi có TTKC về dịch bệnh song song tồn tại ở hai văn bản khác nhau là Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
b) Giải pháp 2: Quy định cụ thể các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong TTKC.
Quy định các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong TTKC khi: (i) Cả nước, một hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn do thiên thiên nhiên hoặc con người gây ra; (ii) khi có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng đe doạ nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; (iii) khi có tình hình đe doạ nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ví dụ một số biện pháp áp dụng trong TTKC khi có thảm hoả lớn như: Tổ chức cấp cứu và cứu hộ người bị nạn; tạm thời sơ tán nhân dân khỏi nơi nguy hiểm, trợ giúp nhân dân ổn định đời sống; Cứu hộ và tăng cường bảo vệ công trình phòng chống thiên tai đang bị sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra nguy hiểm; Bảo vệ hoặc di chuyển tài sản, kho tàng, di sản văn hoá ra khỏi nơi nguy hiểm; dành và ưu tiên chuyên chở vật tư, nguyên liệu, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, hoá chất xử lý dịch bệnh, lương thực, thực phẩm, hàng hoá cần thiết đến những nơi bị thảm hoạ, áp dụng biện pháp quản lý đặc biệt về giá đối với lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh và một số hàng hoá thiết yếu khác…
Ngoài ra, giải pháp này cũng quy định bổ sung các biện pháp liên quan đến an sinh, xã hội, hỗ trợ tổ chức, cá nhân…trong TTKC, như hình thành cơ chế huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực hỗ trợ trong tình trạng khẩn cấp, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tiền bảo hiểm; quy định nguyên tắc trong luật liên quan đến các cơ quan, đơn vị thuộc các ngành: Điện, nước, bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, y tế, môi trường phải bảo đảm duy trì hoạt đông thường xuyên, liên tục trong thời gian có TTKC…
4. Đánh giá tác động của các giải pháp
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay
* Tác động về kinh tế

· Tác động tích cực: Không phát sinh chi phí mới để thực hiện giải pháp.

· Tác động tiêu cực: 

+ Có thể gây tốn kém về mặt chi phí do có những quy định khác biệt về chủ thể có quyền trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức trong TTKC.


+ Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.


+ Ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư từ nước ngoài do môi trường kinh doanh (tính pháp lý) chưa có sự thống nhất, minh bạch.
* Tác động về xã hội

· Tác động tích cực: Không có
· Tác động tiêu cực: Thiếu các biện pháp liên quan đến an sinh, xã hội, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, cũng như các biện pháp tổ chức, điều hành các hoạt động kinh tế, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục, các hoạt động tố tụng tư pháp trong TTKC.
*Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về thủ tục hành chính.

* Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.

* Tác động hệ thống pháp luật

· Tác động tích cực: Không phải sửa đổi hệ thống pháp luật.

· Tác động tiêu cực: 

· Chưa bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp liên quan đến quyền con người, quyền công dân.

· Hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, toàn diện, còn nhiều mẫu thuẫn, chồng chéo về các biện pháp áp dụng trong TTKC; chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ để xác định thẩm quyền áp dụng các biện pháp đặc biệt trong TTKC.

b) Giải pháp 2: Quy định cụ thể các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong TTKC, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ áp dụng trong TTKC
* Tác động về kinh tế

· Tác động tích cực: Giải pháp này sẽ giảm bớt được chi phí thực hiện so với Giải pháp 1 do xác định rõ ràng thẩm quyền, chủ thể có quyền trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức trong TTKC, góp phần giảm thiểu chi phí rủi ro, thiệt hại cho người dân, cơ quan, tổ chức.

· Tác động tiêu cực: Tốn kém chi phí tổ chức triển khai thi hành. 

* Tác động về xã hội

· Tác động tích cực:

· Phân định, xác định rõ biện pháp áp dụng trong TTKC tại Luật Tình trạng khẩn cấp trong mối quan hệ với các luật chuyên ngành có quy định liên quan đến tình trạng khẩn cấp.
· Có sự minh định giữa biện pháp đặc biệt áp dụng trong TTKC với các biện pháp áp dụng trong điều kiện bình thường. 
· Người dân được bảo đảm các vấn đề liên quan đến an sinh, xã hội, các hoạt động tố tụng tư pháp… trong TTKC.

* Tác động thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.

* Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật

· Tác động tích cực:
· Tạo cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ngăn ngừa, ứng phó với từng loại hình TTKC.
· Tạo sự minh bạch, thống nhất trong hệ thống quy phạm pháp, tránh chồng chéo, mâu thuẫn nhau trong quy định về cùng một vấn đề; chồng chéo về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt trong TTKC
· Tạo cơ sở pháp lý để người dân được bảo đảm các biện pháp liên quan đến an sinh, xã hội, các hoạt động tố tụng tư pháp… trong TTKC.

· Tác động tiêu cực: Không phát sinh tác động tiêu cực.

5. Đề xuất lựa chọn giải pháp lựa chọn

Từ những phân tích trên, Bộ Quốc phòng kiến nghị lựa chọn giải pháp Giải pháp 2 là hợp lý.
Cấp ban hành chính sách: Quốc hội.

Chính sách 3: Cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện khi xảy ra TTKC
1. Xác định vấn đề bất cập

Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp và Nghị định số 71/2002/NĐ-CP chưa quy định cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân khi xảy ra TTKC. Yếu tố này có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn trong quá trình tổ chức thực hiện.
2. Mục tiêu của chính sách 

Đảm bảo kiểm tra, giám sát, và kịp thời xử lý tình huống, những yếu tố có thể dẫn đến sai phạm trong TTKC của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước.

3. Các giải pháp đề xuất

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay

b) Giải pháp 2: Quy định cụ thể cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện khi xảy ra TTKC
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay
* Tác động về kinh tế

· Tác động tích cực: Không phát sinh chi phí mới để thực hiện giải pháp.

· Tác động tiêu cực: Không có cơ chế kiểm tra, giám sát ngăn ngừa những yếu tố có thể dẫn đến sai phạm trong TTKC của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước.
* Tác động về xã hội

· Tác động tích cực: Không có.
· Tác động tiêu cực: Có thể xảy ra tình trạng lạm dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm trong tổ chức thi hành TTKC của người thực thi pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hoặc có thể xảy ra tình trạng chống đối, vi phạm của tổ chức, cá nhân trong TTKC nhưng chưa có cơ chế kiểm tra, giám sát để kịp thời đưa ra biện pháp, chế tài xử lý phù hợp trong từng tình huống đặc biệt.
* Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về thủ tục hành chính.

* Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến giới.

* Tác động hệ thống pháp luật

· Tác động tích cực: Không phải sửa đổi hệ thống pháp luật.

· Tác động tiêu cực: Hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, toàn diện, còn nhiều khoảng trống; chưa có cơ sở pháp lý cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân khi xảy ra TTKC. 

b) Giải pháp 2: Bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện khi xảy ra TTKC.
* Tác động về kinh tế

· Tác động tích cực: Giảm được nguy cơ lạm quyền, sai phạm, hạn chế những tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sự ổn định trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong TTKC.
· Tác động tiêu cực: tốn kém chi phí xây dựng Luật và tổ chức triển khai thi hành, chi phí hỗ trợ trong công tác kiểm tra, giám sát trong TTKC.
* Tác động về xã hội

· Tác động tích cực: Có cơ chế để kiểm tra, giám sát, và kịp thời xử lý tình huống, những yếu tố có thể dẫn đến sai phạm trong TTKC của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước.

· Tác động tiêu cực: Có thể vẫn tồn tại một số sai phạm ngoài ý muốn khi quy định cơ chế kiểm tra, giám sát chưa dự liệu hết các tình huống phức tạp ảnh hưởng đến việc ổn định xã hội trong TTKC. 
* Tác động thủ tục hành chính

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.

*  Tác động về giới

Giải pháp này không phát sinh các vấn đề về giới.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật

· Tác động tích cực: Tạo cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt động trong TTKC.

· Tác động tiêu cực: Có thể vẫn tồn tại một số sai phạm ngoài ý muốn khi quy định cơ chế kiểm tra, giám sát chưa dự liệu hết các tình huống phức tạp. 

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Từ những phân tích ở trên Bộ Quốc phòng lựa chọn lựa chọn Giải pháp 2 là hợp lý. 

Cấp ban hành chính sách: Quốc hội.

III. LẤY Ý KIẾN
1. Quá trình đánh giá tác động chính sách, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội thảo, tọa đàm với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, nhà khoa học, quản lý trong và ngoài Quân đội, nhà hoạt động thực tiễn về nội dung chính sách của dự án Luật; kết hợp hoạt động tư vấn trong suốt quá trình nghiên cứu, xây dựng dự án Luật; tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham vấn của các chuyên gia có kinh nghiệm lập pháp; đồng thời triển khai các hoạt động khảo sát, điều tra xã hội học, lấy ý kiến rộng rãi cơ quan, tổ chức và nhân dân về dự án Luật.
2. Lấy ý kiến và tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của cácbộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉnh lý, bổ sung đảm bảo tính thống nhất, phù hợp trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tính minh bạch, khách quan, khả thi của các quy định trong dự án Luật.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi quyền hạn của mình, giám sát và đánh giá việc thi hành chính sách về Luật Tình trạng khẩn cấp.
2. Chính phủ, Bộ Quốc phòng, bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp đánh giá và thi hành chính sách về Luật Tình trạng khẩn cấp./.
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� Các quy định có liên quan đến TTKC trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (Universal Declaration of Human Rights) năm 1948, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (International Covenant on Civil and Political Rights) năm 1966, Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR) năm 1966. Pháp luật về TTKC ở Việt Nam cần phải xây dựng và hoàn thiện phù hợp với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (Universal Declaration of Human Rights) năm 1948, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (International Covenant on Civil and Political Rights) năm 1966, Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR) năm 1966.


� “Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là trạng thái xã hội của đất nước khi có nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành vi xâm lược hoặc bạo loạn có vũ trang nhưng chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến tranh” (khoản 10 Điều 2)


� “khi trong cả nước hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc con người gây ra, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước và tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân hoặc có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội”


� Như: Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 145/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về huy động nhân lực, cơ sở hạ tầng viễn thông bổ sung cho lực lượng Thông tin liên lạc thường trực của Quân đội; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 về phòng thủ dân sự; Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.


� Như: Nghị định số 81/2019/NĐ-CP (tiền khẩn cấp).


� https://vncdc. gov.vn/ban-tin-cap-nhat-covid- 19-tinh-den-16h00-ngay-03012022-nd16771.html.


� Ngày 9/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; ngày 1/7/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.






